


STT Mã sản phẩm
Kích thước

(mm)
Đơn vị tính

Giá bán lẻ
(VNĐ)

Giá Đại Lý

M2 158,000 118,000

Tấm Dài 3M 189,600 141,600

Tấm Dài 3.5M 221,200 165,200

Tấm ốp Nano

8*400mm

TẤM ỐP LAM SÓNG HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

1

TẤM ỐP NANO MINH PHƯƠNG HÀNG VIỆT NAM CHẤT 
LƯỢNG CAO (CÓ THỂ ĐẶT KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU)



STT Mã sản phẩm
Kích thước

(mm)
Đơn vị tính

Giá bán lẻ
(VNĐ)

Giá Đại Lý

M2 280,000 220,000

Thanh 3M 126,000 99,000

Thanh 3.5M 147,000 115,500

M2 285,000 225,000

Thanh 3M 166,725 131,625

Thanh 3.5M 194,513 153,563

M2 370,000 310,000

Thanh 3M 222,000 186,000

Thanh 3.5M 259,000 217,000

5 PCV VÂN ĐÁ KT: 1.22*2.44M TẤM 320,000 270,000

3

LAM 5 SÓNG CAO 
(LMP - 20)

TẤM PVC VÂN ĐÁ CAO CẤP CÓ THỂ UỐN CONG

2

LAM 5 SÓNG 
THẤP (LMP - 9)

KT:150*09

LAM 3 SÓNG  
(LMP - 15)

KT:195*15

4
KT: 200*20



6 T8 Vàng, Trắng 2.44M CÂY 25,000 20,000

7 T10 Vàng, Trắng 2.44M CÂY 27,000 22,000

8 T12 Vàng, Trắng 2.44M CÂY 32,000 27,000

9 H6 Vàng, Trắng 2.44M CÂY 25,000 20,000

10 H8 Vàng, Trắng 2.44M CÂY 27,000 22,000

11 V15 Vàng, Trắng 2.44M CÂY 25,000 20,000

12 V20 Vàng, Trắng 2.44M CÂY 32,000 27,000

13
Kết Thúc 

(Vàng, Trắng)
2.44M CÂY 25,000 20,000

14
Góc Trong

(Vàng, Trắng)
2.44M CÂY 32,000 27,000

15 Cuộn La La 1.5cm Cuộn 730,000 680,000

16 Băng keo xốp Cuộn Cuộn 15,000 12,000

9 Phào V THANH 3M 43,000 33,000

10 Phào Góc Âm THANH 3M 43,000 33,000

11 Phào Cân THANH 3M 69,000 54,000

12 Phào Lệch P4 THANH 3M 69,000 54,000

PHỤ KIỆN TẤM ỐP MINH PHƯƠNG

PHỤ KIỆN TẤM PVC VÂN ĐÁ



13 Phào Lệch P6 THANH 3M 90,000 75,000

14 Phào khung cửa THANH 3M 81,000 66,000

15 Phào Cổ Trần THANH 3M 99,000 84,000

16 Phào Chân Tường THANH 3M 99,000 84,000

3. Thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi nhận hàng.

GHI CHÚ:

2. Giá chưa bao gồm VAT

3. Hiệu lực: Được áp dụng từ ngày ký cho đến hết khi có thông báo mới.

                                                                                               Đà Nẵng, ngày 01 tháng 05 năm 2024

1. Giá trên là giá bán tại kho chưa bao gồm vận chuyển, 


